
TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ MÓNG CÁI 

TỈNH QUẢNG NINH 
____________

 

Bản án số: 05/2023/HS-ST 

Ngày 12 - 01 - 2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________

 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Dƣơng Thị Thu Hà
 

Các Hội thẩm nhân dân: bà Đinh Thanh Hoàn và bà Nguyễn Thị Hảo 

- Thư ký phiên tòa: bà Đặng Thu Trang, Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

tham gia phiên tòa: ông Đặng Quang Quyết - Kiểm sát viên.  

Ngày 12 tháng 01 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 133/2022/TLST-

HS ngày 15 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 238/2022/ 

QĐXXST-HS, ngày 29 tháng 12 năm 2022 đối với các bị cáo:
 

1/Họ và tên: Nguyễn Thị Kim D (không có tên gọi khác), sinh ngày 25 

tháng 9 năm 1998, tại M, Quản   inh. 
 

  ơi thường trú: xã H, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: lao động 

tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: n ; tôn giáo: không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn Đ và bà: Trần Thị H;  h n , con:  hưa;  tiền 

án, tiền sự:  hưa;  

Bị  áo  ị bắt ngày 26/6/2022, hiện tạm giam tại Nhà tạm gi  Công an thành 

phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Có mặt. 

2/Họ và tên: Trƣơng Thị H (không có tên gọi khác), sinh ngày 12 tháng 12 

năm 1991, tại H, Quản   inh.
 

 ơi thường trú: xã Q, huyện H, tỉnh Quản   inh; nơi ở hiện tại: xã H, thành 

phố M, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: n ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: 

Trươn  Văn Q và bà: Bùi Thị C;  h n :  hưa;    01 con;  tiền án, tiền sự:  hưa; 

Bị  áo  ị bắt ngày 26/6/2022, hiện tạm giam tại Nhà tạm gi  Công an thành 

phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Có mặt. 

3/Họ và tên: Phùng Tiến M (không có tên gọi khác), sinh ngày 19 tháng 5 
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năm 1992, tại M, Quản   inh.
 

 ơi thường trú: xã H, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: lao động tự 

do; trình độ văn hoá: 08/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông: Phùng Xuân H và bà: Đinh Thị X; vợ,  on:  hưa; Tiền án: 

ngày 14/5/2019, Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái xử phạt 30 tháng tù về tội 

“Mua  án trái phép  hất ma túy”,  hấp hành xong hình phạt tù ngày 03/02/2021; tiền 

sự:  hưa; nhân thân: n ày 31/12/2008, Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái xử 

phạt 04 năm 06 thán  tù về tội “Cướp tài sản”. 

Bị bắt tạm giam ngày 11/10/2022, hiện tạm giam tại Nhà tạm gi  Công an 

thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Có mặt.   

- Người     chứng: Phạm Minh Đ; Nguyễn Thị H; Ngô Lan H. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong h  sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Nguyễn Thị Kim D và Trươn  Thị H đều là nhân viên của quán K thuộc 

phường T, thành phố M. Khoảng tháng 4/2022, D liên lạc với một nam thanh niên 

(theo D khai tên là Nguyễn Viết H, sinh năm 2001, trú tại: xã H, thành phố M) mua 

được 01 túi ma túy Ketamine với  iá 1.800.000 đ ng. Sau khi mua, D mang túi ma 

túy đến quán K (gọi tắt là Quán), bán cho H với  iá 2.000.000 đ ng. H tiếp tục 

mang túi ma tuý này bán cho một n ười khách đến hát tại quán K tên là B (không 

rõ lai lị h, địa chỉ) với  iá 2.200.000 đ ng. 

Đến ngày 22/6/2022, D tiếp tục liên lạ , mua được của Hùng 01 túi ma túy 

Ketamine với  iá 1.800.000 đ ng. Sau khi mua, D cất giấu túi ma túy vào túi xách 

man  đến Quán, mục đích để bán kiếm lời. Tối ngày 25/6/2022, B cùng Phùng 

Tiến M đến hát tại phòn  “Hoàn  Gia 2”  ủa Quán và gọi 02 nhân viên n  là Ngô 

Lan H và Nguyễn Thị H cùng hát. Quá trình hát, B rủ M mua ma túy Ketamine về 

cùng sử dụng, M đ n  ý. Sau đ , do đã từng mua ma túy của H nên B tìm gặp H 

hỏi mua 01 gam Ketamine. Do biết D có ma tuý bán nên H đ ng ý và đi gặp D hỏi 

mua 01  am Ketamine để bán lại cho B kiếm lời. D đ ng ý bán túi Ketamine cất 

giấu trong túi xách, cho H với  iá 2.000.000 đ ng. Trong khi chờ D đi lấy ma tuý, 

H quay lại phòn  “Hoàn  Gia 2”  ặp B và thông báo giá là 2.200.000 đ ng/01 gam 

Ketamine. Lúc này, B bảo M  ho vay 2.000.000 đ ng, B dùng số tiền này để đưa 

cho H và hẹn khi nào giao ma tuý sẽ trả nốt 200.000 đ ng. Khoảng 15 phút sau, D 

đưa  ho H 01 túi ma túy Ketamine và nhận từ H 2.000.000 đ ng. H cầm túi ma túy 

giao cho B và nhận thêm 200.000 đ ng. Sau đ , B quay lại phòn  hát đưa ma túy 

cho M và nói với M là đi ra n oài     hút việc r i B  ho Hoài, Phượng mỗi n ười 

200.000 đ n  và đi ra n oài. M cất giấu túi ma tuý vào trong túi quần, đến khoảng 

23 giờ cùng ngày, thì bị Tổ công tác của Công an thành phố Móng Cái kiểm tra 
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phát hiện. Vật chứng thu gi  của M: 01 túi nilon kí h thước (3x2,5)cm chứa chất 

tinh thể màu trắng. 

Căn  ứ tài liệu điều tra, n ày 26/6/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Móng Cái ra lệnh gi  n ười tron  trường hợp khẩn cấp đối với Trươn  

Thị Hằng, thu gi  của H 200.000 đ ng.  

Cùng ngày, khi biết hành vi phạm tội đã bị phát hiện, Nguyễn Thị Kim D 

đầu thú tại Công an thành phố Móng Cái và giao nộp: 01 chiếc điện thoại di động 

nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max, 01 chiếc túi xá h và 2.000.000 đ ng. 

Tại bản Kết luận  iám định số 1073 ngày 03/7/2022, của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, kết luận: mẫu vật thu gi  của Phùng Tiến M gửi 

 iám định là ma tuý, loại: Ketamine, khối lượng: 0,434 gam (không phẩy bốn ba 

bốn gam). 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Thị Kim D, Trươn  

Thị Hvà Phùng Tiến M khai nhận hành vi phạm tội phù hợp nội dung vụ án. Ngoài 

ra, D khai: vào đầu năm 2022 và khoảng đầu tháng 6/2022, D còn 02 lần mua ma 

túy của Nguyễn Viết H để sử dụng và bán cho 01 người khách (không rõ lai lịch, 

địa chỉ). H khai: khoản  đầu năm 2022, H đã mua của Nguyễn Viết H 01 túi 

Ketamine  iá 2.000.000 đ ng r i mang bán cho B  iá 2.200.000 đ ng. Các lần 

mua ma túy, D và H đều khôn   ân đo lại nên không biết trọn  lượng. 

  ười làm chứng: các chị Nguyễn Thị H và Ngô Lan H đều có lời khai phù 

hợp với lời khai của các bị cáo Trươn  Thị Hvà Phùng Tiến M về sự việc diễn ra 

vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25/6/2022 tại phòng Hoàng Gia 2, tầng 3 của 

Quán. Sau đ , do lự  lượn  Côn  an đến kiểm tra nên đượ  đưa về trụ sở  ơ quan 

Công an làm việc. 

Anh Phạm Minh Đ có lời khai thể hiện phù hợp về thời gian, không gian mà 

đối tượng B và M hát tại phòng Hoàng Gia 2, tầng 3 của Quán. Anh có phân công 

Hoài và Phượng vào rót bia. Do B đã vài lần đến quán nên khi B có hỏi vay tiền thì 

anh đã  ho vay, sự việ  này    Hoài, Phượng, M biết. Tuy nhiên, đến nay anh 

khôn  đề nghị B trả lại số tiền trên, ngoài ra anh  ũn  khôn     yêu  ầu gì khác. 

Tại cáo trạng số 133/CT-VKSMC, ngày 14/11/2022 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Móng Cái đã truy tố các     á  Nguyễn Th  Kim D, Trương Th  Hvề 

tội “Mua  án trái phép  hất  a túy” quy đ nh tại điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật 

Hình sự; truy tố     á  Phùng Tiến M về tội “Tàng trữ trái phép chất  a túy” quy 

đ nh tại điểm a khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố đã  i  nguyên 

quyết định truy tố và luận tội đối với  á   ị  áo; sau khi phân tí h nội dung vụ án, 

tính  hất, mứ  độ n uy hiểm của hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự, nhân thân của các bị  áo, đã đề nghị với Hội đ ng xét xử: 

- Áp dụng: điểm b khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của 
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Bộ luật Hình sự; 

   phạt      á  Nguyễn Th  Kim D từ 07 nă  đến 07 nă  06 tháng tù, về tội 

“Mua  án trái phép  hất  a túy”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

tạm giữ 26/6/2022. 

- Áp dụng: điểm b khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự; 

   phạt      á  Trương Th  Htừ 07 nă  đến 07 nă  06 tháng tù, về tội 

“Mua  án trái phép  hất  a túy”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

tạm giữ 26/6/2022. 

- Áp dụng: điểm a khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự; 

   phạt      á  Phùng Tiến M từ 12 tháng tù đến 15 tháng tù, về tội “Tàng 

trữ trái phép chất  a túy”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày b  bắt 

11/10/2022. 

-  ề h nh phạt    sung: kh ng áp  ụng h nh phạt    sung    phạt tiền đối 

v i các     á   

-  ề       vật  hứng  căn  ứ điể  b,   kh ản 1 Điều 47 Bộ  uật H nh sự; 

điể  a, b, c kh ản 2, kh ản 3  Điều 106 Bộ  uật Tố tụng h nh sự; 

  + T ch thu tiêu hủy: 01   ột  ph ng    ni   ph ng th   đúng quy đ nh  ủa 

pháp  uật,   n nguy n v n, kh ng rá h nát  M t trư   túi ghi “ h ng k  thuật h nh 

sự Đội giá  đ nh số 1073 ngày 03/7/2022  M u vật h  n  ại k   th   kết  uận 

giá  đ nh số 1073 ngày 03/7/2022”; 01 chiếc túi xách thu giữ của b  cáo Dung; 

  T  h thu sung ng n sá h Nh  nư   số tiền 200 000đ thu giữ  ủa Trương 

Th  Hv  2 000 000đ thu giữ của Nguyễn Th  Kim D; 

  Truy thu sung ng n sá h Nh  nư c của Nguyễn Th  Kim D v  Trương Th  

Hằng, mỗi b  cáo số tiền 200 000đ; 

+ Trả lại cho Nguyễn Th  Kim D 01 (một) chiế  điện thoại  i động nhãn 

hiệu Iphone 12 Pro Max gắn 01 sim, qua s  dụng, không kiểm tra chất  ượng máy;  

Các bị cáo đều không tranh luận với lời luận tội của Đại diện Viện kiểm sát 

mà thừa nhận hành vi phạm tội. 

Lời n i sau  ùn :  á   ị  áo Nguyễn Thị Kim D, Trươn  Thị Hvà Phùng 

Tiến M đều đề nghị Hội đ ng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA T A  N  

Trên  ơ sở nội dung vụ án,  ăn cứ vào các tài liệu trong h  sơ vụ án đã đượ  

tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nhận định như sau:  

[1]. Về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an thành phố Móng 

Cái, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái, Kiểm sát viên 
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tron  quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đún  thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, n ười tiến hành tố tụn . Do đ ,  á  hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụn , n ười tiến hành tố tụn  đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Nhận định của Hội đ ng xét xử về nh ng chứng cứ xá  định các bị cáo có 

tội: lời khai của các bị cáo tron  quá trình điều tra và tại phiên tòa phù hợp với nhau, 

phù hợp lời khai của n ười làm chứng, phù hợp nội dung biên bản kiểm tra hành chính 

 ũn  như phù hợp sơ đ  hiện trường, bản ảnh hiện trườn  trên  ơ sở kết luận  iám định 

của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh và các tài liệu, chứng cứ khác 

trong h  sơ vụ án, Hội đ ng xét xử thấy đủ  ơ sở kết luận: tối ngày 25/6/2022, tại quán 

K thuộc phường T, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Kim D có hành vi bán 

cho Trươn  Thị H0,434 gam (không phẩy bốn ba bốn gam) Ketamine với giá 

2.000.000 đ ng. Sau khi mua, H đem số ma tuý trên bán lại cho đối tượng tên B với giá 

2.200.000 đ ng, B đưa ma tuý cho Phùng Tiến M cất giấu để sử dụng, thì bị kiểm tra 

phát hiện. 

Ngoài ra, vào khoảng tháng 4/2022, Nguyễn Thị Kim D còn bán cho Trươn  

Thị H01 túi ma túy Ketamine với  iá 2.000.000 đ n , sau đ  H mang số ma túy 

này bán lại cho B với  iá 2.200.000 đ ng. 

Các bị  áo    đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi 

do lỗi cố ý, xâm phạm đến chính sách của  hà nước về quản lý các chất ma túy. 

Do đ , hành vi nêu trên  ủa  á   ị  áo Nguyễn Thị Kim D và Trươn  Thị Hđã  ấu 

thành tội “Mua  án trái phép  hất ma túy” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 

Bộ luật Hình sự; đối với bị cáo Phùng Tiến M ngày 14/5/2019, Tòa án nhân dân 

thành phố Móng Cái xử phạt 30 tháng tù về tội “Mua  án trái phép  hất ma túy” 

 hưa được xóa án tích mà còn vi phạm nên hành vi tàng tr  trái phép 0,434 gam 

Ketamine của M đã  ấu thành tội “Tàng tr  trái phép chất ma túy” quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự. 

 hư vậy, các chứng cứ buộc tội của Đại diện Viện kiểm sát phù hợp các tài 

liệu có trong h  sơ vụ án và tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận hành vi đã thực hiện 

như nội dung bản cáo trạng nên quan điểm truy tố và luận tội của Đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố M n  Cái là     ăn  ứ pháp lý. 

 Điều 251 Bộ luật Hình sự quy định: 

“1  Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì b  phạt tù từ 02 nă  đến 

07 nă .  

2. Phạm tội thuộc một tr ng  á  trường hợp sau đ y, th     phạt tù từ 07 

nă  đến 15 nă   

… 

b) Phạm tội 02 lần trở   n;”… 
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Điều 249 Bộ luật Hình sự quy định: 

“1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mụ  đí h  ua 

bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một tr ng  á  trường hợp 

sau đ y, th     phạt tù từ 01 nă  đến 05 nă   

 a) Đã b  x  phạt vi phạm hành chính về hành vi quy đ nh tại Điều này ho c 

đã    kết án về tội này ho c một trong các tội quy đ nh tại  á  điều 248, 250, 251 

và 252 của Bộ luật n y,  hưa được xóa án tích mà còn vi phạ ;”   . 

[3]. Xét tính  hất và hành vi phạm tội  ủa  á   ị  áo là n hiêm trọn  và 

n uy hiểm  ho xã hội, xâm phạm đến  hính sá h độ  quyền quản lý  hất ma túy 

 ủa  hà nướ ,  ây mất trật tự, an ninh xã hội ở địa phươn . Đây  òn là n uyên 

nhân  ây  á  loại tội phạm khá ,  ây dư luận xấu tron  quần  hún  nhân dân. Mặ  

dù nhận thứ  rõ tá  hại  ủa ma túy, nhưn  do khôn   hịu tu dưỡn   ản thân, thiếu 

ý thứ   hấp hành pháp luật  á   ị  áo đã thự  hiện hành vi pháp luật khôn   ho 

phép,  á   ị  áo Dun , H vì vụ lợi đã thự  hiện hành vi mua  án trái phép  hất ma 

túy,  ị  áo M đã  ị kết án về tội “Mua  án trái phép  hất ma túy”  hưa đượ  x a án 

tích mà  òn tiếp tụ  tàn  tr  trái phép  hất ma túy thể hiện  ố ý thự  hiện hành vi 

n uy hiểm  ho xã hội, vì vậy  ần    hình phạt tươn  xứn  với hành vi phạm tội 

mới    tá  dụn   iáo dụ   á   ị  áo và phụ  vụ  ôn  tá  đấu tranh phòn ,  hốn  

tội phạm, phòn  n ừa  hun . 

[4]. Về vai trò  ủa  á   ị  áo tron  vụ án: mặ  dù vụ án    03 ( a)  ị  áo 

nhưn   á   ị  áo thự  hiện hành vi độ  lập với nhau.  hưn  tron  vụ án này,  ị 

cáo D là n ười  hủ độn  và thự  hiện nhiều lần  iao dị h mua  án trái phép  hất 

ma túy hơn nên  ị  áo H  iết D    ma túy để tìm mua r i  án lại  ho đối tượn  

khá  kiếm lời, nên  ần  ân nhắ  khi quyết định hình phạt đối với  ị  áo Dun . 

[5]. Về áp dụn  tình tiết tăn  nặn ,  iảm nhẹ trá h nhiệm hình sự, hình phạt 

 ổ sun : 

- Về tình tiết  iảm nhẹ trá h nhiệm hình sự: quá trình điều tra và tại phiên 

tòa  á   ị  áo   uyễn Thị Kim D, Trươn  Thị Hvà Phùn  Tiến M đều thành khẩn 

khai  áo, ăn năn hối  ải nên đượ  áp dụn  tình tiết  iảm nhẹ trá h nhiệm hình sự 

quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự;  ị  áo D sau khi phạm tội đã 

đầu thú,  ị  áo H    ôn  nội và ôn  n oại đều đượ  tặn  thưởn  Huân  hươn ,  ị 

cáo H là n ười sốn   ùn  ôn   à n oại và  hăm s    ôn  khi  òn sốn  nên đượ  áp 

dụn  tình tiết  iảm nhẹ trá h nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự. 

- Về tình tiết tăn  nặn  trá h nhiệm hình sự:  á   ị  áo đều khôn     tình tiết 

tăn  nặn  trá h nhiệm hình sự. Riên   ị  áo M đã từn   ị xét xử về tội “Cướp tài 

sản” nhưn  thời điểm phạm tội và xét xử  ị  áo là n ười  hưa thành niên. 

- Về hình phạt  ổ sun , theo quy định tại khoản 5 Điều 249 và khoản 5 Điều 

251 Bộ luật Hình sự, n ười phạm tội  òn    thể  ị áp dụn  hình phạt  ổ sun  là 
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phạt tiền. Tuy nhiên, theo  á  tài liệu,  hứn   ứ và lời khai  ủa  á   ị  áo tại phiên 

tòa đều  ho thấy họ là đối tượn  khôn     n hề n hiệp ổn định, thu nhập khôn  

thườn  xuyên, nên, Hội đ n  xét xử khôn  áp dụn  hình phạt  ổ sun  là phạt tiền 

đối với  á   ị  áo. 

[6]. Sau khi xem xét, đánh  iá tính  hất  ủa vụ án, mứ  độ n uy hiểm  ủa 

hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết  iảm nhẹ trá h nhiệm hình sự, tron  vụ án, 

Hội đ n  xét xử xét thấy  ần thiết ấn định mứ  hình phạt tươn  xứn  đối với  á  

 ị  áo ở tron  khun  đã truy tố và  á h ly ra khỏi xã hội một thời  ian để  ải tạo 

thành  ôn  dân    í h  ho xã hội và  ia đình.  

[7]. Về xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự:  

- Sau khi  iám định, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh hoàn 

lại Cơ quan CSĐT Côn  an thành phố Móng Cái tổng số 0,38g ma túy loại 

Ketamin cùng toàn bộ vỏ bao gói mẫu trong niêm phong số 1073/KL-KTHS theo 

đún  quy định của pháp luật đây, là chất  hà nước cấm tàng tr , lưu hành; 01 

(một) túi vải thu gi  của Nguyễn Thị Kim D nhưn   ị cáo D đề nghị không nhận 

lại đây là vật không còn giá trị sử dụng do đ  cần tịch thu, tiêu hủy. 

- Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max đã qua 

sử dụn , khôn  kiểm tra  hất lượn  máy  ên tron  thu gi  của Nguyễn Thị Kim D 

khôn  liên quan đến việc phạm tội cần trả lại cho bị cáo Dung. 

- Đối với số tiền 200.000đ thu  i   ủa bị cáo H và 2.000.000đ thu  i  của bị 

cáo D là tiền liên quan đến việc phạm tội nên cần tịch thu nộp vào ngân sách Nhà 

nước.  

- Bị cáo D và H ngoài số tiền liên quan đến ma túy bị thu gi  thì đều đã  án 

trái phép chất ma túy thu lời 200.000 đ n  do đ   ần truy thu của mỗi bị cáo số 

tiền 200.000 đ ng.  

[8]. Về n hĩa vụ  hịu án phí hình sự sơ thẩm: các  ị  áo   uyễn Thị Kim D, 

Trươn  Thị Hvà Phùn  Tiến M phải  hịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định  ủa 

pháp luật về án phí. 

 9 . Về quyền khán   áo:  á   ị  áo    quyền khán   áo  ản án theo quy 

định  ủa pháp luật. 

[10]. Liên quan trong vụ án, qua xác minh Nguyễn Viết H vắng mặt tại nơi 

cư trú, hiện tài liệu điều tra  hưa đủ  ăn  ứ để khởi tố đối với Hùng về tội “Mua 

bán trái phép chất ma túy” nên Cơ quan điều tra tách ra tiếp tục điều tra, khi nào 

làm rõ xử lý sau. Đối với nội dung Nguyễn Thị Kim D, Trươn  Thị Hkhai vào đầu 

năm 2022 và khoảng đầu tháng 6/2022, D còn 02 lần mua ma túy của Hùn  để sử 

dụng và bán cho 01 người khách (không rõ lai lị h, địa chỉ), H đã mua của Hùng 

01 túi Ketamine  iá 2.000.000 đ ng r i mang bán cho B, tuy nhiên tài liệu điều tra 

chưa đủ cơ sở xử lý đối với D và H về các lần bán ma tuý này. 
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Về đối tượng tên B mặ  dù quá trình điều tra khôn  xá  định được lai lịch, 

địa chỉ nhưn  thôn  qua lời khai của bị cáo M và nh n  n ười làm chứng khác 

cùng các tài liệu khá  đều chứng minh B là n ười mua ma túy của Trươn  Thị 

Hằng, tuy nhiên tài liệu điều tra  hưa đủ  ơ sở xử lý đối với B. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

I. Tuyên bố: các bị cáo Nguyễn Thị Kim D, Trƣơng Thị H(đều không có 

tên gọi khác) phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.  

Bị cáo Phùng Tiến M (không có tên gọi khác) phạm tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy”. 

Áp dụn : điểm   khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51  ủa 

Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Thị Kim D 07 (bẩy) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 26/6/2022. 

Áp dụng: điểm b khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: bị cáo Trươn  Thị H07 (bẩy) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày 26/6/2022. 

Áp dụng: điểm a khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự. 

Xử phạt: bị cáo Phùng Tiến M 12 ( ười hai) tháng tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày 11/10/2022. 

II. Về vật  h ng và       vật  h ng: 

Căn  ứ điểm a,  ,   khoản 1 Điều 47  ủa Bộ luật Hình sự; khoản 1, khoản 2, 

điểm a khoản 3 Điều 106  ủa Bộ luật Tố tụn  hình sự: 

1. Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) phon   ì được niêm phon  theo đún  quy 

định. Mặt trướ  phong bì  hi “Phòn  kỹ thuật hình sự. Đội  iám định số: 

1073/K -KTHS. Mẫu vật hoàn lại k m theo Kết luận  iám định số 1073, n ày 03 

thán  7 năm 2022, vụ kiểm tra quán K”; 01 (một) túi xách bằng vải, mặt trên túi in 

ch  ADIDAS, đã qua sử dụng; 

2. Tị h thu sun  n ân sá h  hà nước: số tiền 200.000 đ ng thu gi   ủa 

Trươn  Thị Hvà 2.000.000 đ ng thu gi  của Nguyễn Thị Kim D;  

3. Truy thu sung ngân sách  hà nước của các bị cáo Trươn  Thị Hvà 

Nguyễn Thị Kim D, mỗi bị cáo 200.000đ (hai trăm n hìn đ ng); 
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4. Trả lại cho Nguyễn Thị Kim D 01 (một) chiế  điện thoại di động nhãn 

hiệu Iphone 12 Pro Max gắn 01 sim, máy đã qua sử dụn , khôn  kiểm tra  hất 

lượn  máy  ên tron . 

T nh trạng vật  hứng tr n theo Biên  ản gia  nhận vật  hứng số 28/2023/ 

THA, ngày 15/11/2022  ủa Chi  ụ  Thi h nh án   n sự th nh phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh  

III. Về nghĩa vụ  hịu án phí hình sự sơ thẩm: 

Căn  ứ vào khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136  ủa Bộ luật Tố tụn  hình 

sự; điểm a khoản 1 Điều 23   hị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/ 

2016  ủa Ủy  an Thườn  vụ Quố  hội quy định về mứ  thu, miễn,  iảm, thu, nộp, 

quản lý và  sử dụn  án phí và lệ phí Tòa án. 

Buộ  các bị cáo Nguyễn Thị Kim D, Trươn  Thị H và Phùng Tiến M, mỗi bị 

cáo phải chịu số tiền 200.000 đ ng (hai tră  ngh n đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

IV. Về quyền kháng cáo:  

Căn  ứ vào khoản 1 Điều 331 và khoản 1 Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự.  

Các bị  áo    quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 (mười 

lăm) n ày, kể từ ngày tuyên án.  
 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

-    ND tỉnh Quảng Ninh; 

- VKSND thành phố Móng Cái; 

- Cơ quan điều tra cùng cấp; 

- Nhà Tạm giữ Công an thành phố 

Móng Cái; 

- B  cáo;  

- Cơ quan Thi hành án HS+DS; 

- Lưu án văn   Hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨ   H N -  HỦ TỌA  HI N T A 

(đã ký) 

 

 

 

 

Dƣơng Thị Thu Hà 

 


